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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Công nhận kết quả học bổ sung kiến thức cho thí sinh tham dự 

kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2022 chuyên ngành Quản lý đất đai 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI 

Căn cứ Quyết định số 456/QĐ-BTNMT ngày 08 tháng 02 năm 2018 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; 

Căn cứ Nghị quyết số 334/NQ-HĐTĐHHN ngày 21 tháng 12 năm 2021 của 

Hội đồng Trường Đại học Tài nguyên và môi trường Hà Nội về việc ban hành Quy 

chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; 

Căn cứ Nghị quyết số 46/NQ-HĐTĐHHN ngày 21 tháng 3 năm 2022 của 

Hội đồng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc ban hành Quy 

định tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ; 

Căn cứ Quyết định số 2005/QĐ-TĐHHN ngày 01 tháng 6 năm 2022 của 

Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc ban hành 

danh mục các học phần học bổ sung đối với những ngành phải hoàn thành học bổ sung 

kiến thức dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo. 

   QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận kết quả học bổ sung kiến thức đối với thí sinh đăng ký 

dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2022 thuộc chuyên ngành 

Quản lý đất đai. Danh sách và kết quả học tập của thí sinh tại phụ lục kèm theo. 

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng tuyển sinh đào tạo trình 

độ Thạc sĩ  năm 2022; Trưởng các phòng: Đào tạo, Thanh tra Giáo dục và Pháp chế, 
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Khảo thí và Đảm bảo chất lượng Giáo dục; Trưởng khoa Quản lý đất đai và thí sinh có 

tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

- Như điều 2;            
- Hiệu trưởng (để b/c); 
- Website trường; 
- Lưu: VT, ĐT.PT (3). 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Vũ Danh Tuyên  
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KẾT QUẢ HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC CHO THÍ SINH THAM DỰ THI 

TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 2 NĂM 2022 

CHUYÊN NGÀNH ĐKDT: QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI 

(Kèm theo Quyết định số: 4618/QĐ-TĐHHN ngày  28   tháng 11  năm  2022 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) 

1. Môn Quy hoạch sử dụng đất và giao đất: 3 TC 
 

STT Họ và tên Ngày sinh  
Điểm tổng kết học phần 

Thang điểm 10 Thang điểm 4 Điểm chữ 

1 Đào Ngọc Anh 18/12/1983 7.2 3.0 B 

2 Dương Tuấn Công 21/07/2000 6.8 2.5 C+ 

3 Hoàng Thị Hiền 02/04/1985 6.7 2.5 C+ 

4 Đặng Thu Hiếu 04/04/1998 7.9 3.0 B 

5 Mai Huy Hoàng 19/01/2000 7.1 3.0 B 

6 Vũ Thị Khánh Huyền 26/01/2000 7.0 3.0 B 

7 Bùi Thị Thùy Linh 05/02/1998 6.3 2.0 C 

8 Vũ Hồng Sơn 11/06/1997 7.5 3.0 B 

9 Nguyễn Minh Thanh 11/11/2000 7.6 3.0 B 

10 Phan Thanh Tùng 28/12/1998 6.8 2.5 C+ 

2. Môn Chính sách đất đai tổng hợp: 3 TC 
 

STT Họ và tên Ngày sinh  
Điểm tổng kết học phần 

Thang điểm 10 Thang điểm 4 Điểm chữ 

1 Đào Ngọc Anh 18/12/1983 7.9 3.0 B B 

2 Dương Tuấn Công 21/07/2000 8.1 3.5 B+ 

3 Hoàng Thị Hiền 02/04/1985 7.2 3.0 B 

4 Đặng Thu Hiếu 04/04/1998 7.8 3.0 B 

5 Mai Huy Hoàng 19/01/2000 5.7 2.0 C 

6 Vũ Thị Khánh Huyền 26/01/2000 7.5 3.0 B 

7 Bùi Thị Thùy Linh 05/02/1998 7.5 3.0 B 

8 Vũ Hồng Sơn 11/06/1997 7.3 3.0 B 

9 Nguyễn Minh Thanh 11/11/2000 7.6 3.0 B 

10 Phan Thanh Tùng 28/12/1998 6.2 2.0 C 

 

 



4 

3. Môn Cơ sở dữ liệu đất đai: 3 TC 
 

STT Họ và tên Ngày sinh  
Điểm tổng kết học phần 

Thang điểm 10 Thang điểm 4 Điểm chữ 

1 Đào Ngọc Anh 18/12/1983 6.1 2.0 C 

2 Vũ Thị Khánh Huyền 26/01/2000 7.9 3.0 B 

3 Bùi Thị Thùy Linh 05/02/1998 8.3 3.5 B+ 

4 Vũ Hồng Sơn 11/06/1997 6.7 2.5 C+ 

5 Phan Thanh Tùng 28/12/1998 7.1 3.0 B 

4. Môn Kinh tế tài chính đất đai: 3TC 
 

STT Họ và tên Ngày sinh  
Điểm tổng kết học phần 

Thang điểm 10 Thang điểm 4 Điểm chữ 

1 Đào Ngọc Anh 18/12/1983 8.2 3.5 B+ 

2 Dương Tuấn Công 21/07/2000 7.8 3.0 B 

3 Hoàng Thị Hiền 02/04/1985 7.9 3.0 B 

4 Vũ Thị Khánh Huyền 26/01/2000 8.2 3.5 B+ 

5 Bùi Thị Thùy Linh 05/02/1998 8.1 3.5 B+ 

6 Vũ Hồng Sơn 11/06/1997 8.4 3.5 B+ 

7 Nguyễn Minh Thanh 11/11/2000 8.6 4.0 A 

8 Phan Thanh Tùng 28/12/1998 8.0 3.5 B+ 

5. Môn Tài nguyên đất đai: 3 TC 
 

STT Họ và tên Ngày sinh  
Điểm tổng kết học phần 

Thang điểm 10 Thang điểm 4 Điểm chữ 

1 Đào Ngọc Anh 18/12/1983 5.6 2.0 C 

2 Vũ Thị Khánh Huyền 26/01/2000 7.7 3.0 B 

3 Bùi Thị Thùy Linh 05/02/1998 8.4 3.5 B+ 

4 Vũ Hồng Sơn 11/06/1997 6.0 2.0 C 

5 Phan Thanh Tùng 28/12/1998 6.2 2.0 C 
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6. Môn Tin học ứng dụng trong quản lý đất đai: 2TC 

 

STT Họ và tên Ngày sinh  
Điểm tổng kết học phần 

Thang điểm 10 Thang điểm 4 Điểm chữ 

1 Đào Ngọc Anh 18/12/1983 8.2 3.5 B+ 

2 Dương Tuấn Công 21/07/2000 9.0 4.0 A 

3 Hoàng Thị Hiền 02/04/1985 8.4 3.5 B+ 

4 Đặng Thu Hiếu 04/04/1998 8.1 3.5 B+ 

5 Mai Huy Hoàng 19/01/2000 7.7 3.0 B 

6 Vũ Thị Khánh Huyền 26/01/2000 8.9 4.0 A 

7 Bùi Thị Thùy Linh 05/02/1998 8.3 3.5 B+ 

8 Vũ Hồng Sơn 11/06/1997 7.4 3.0 B 

9 Nguyễn Minh Thanh 11/11/2000 7.7 3.0 B 

10 Phan Thanh Tùng 28/12/1998 7.4 3.0 B 

 
7. Môn Quản lý hành chính về đất đai: 3TC 

 

STT Họ và tên Ngày sinh  
Điểm tổng kết học phần 

Thang điểm 10 Thang điểm 4 Điểm chữ 

1 Đào Ngọc Anh 18/12/1983 8.0 3.5 B+ 

2 Dương Tuấn Công 21/07/2000 8.4 3.5 B+ 

3 Hoàng Thị Hiền 02/04/1985 7.5 3.0 B 

4 Vũ Thị Khánh Huyền 26/01/2000 7.7 3.0 B 

5 Bùi Thị Thùy Linh 05/02/1998 7.4 3.0 B 

6 Vũ Hồng Sơn 11/06/1997 7.8 3.0 B 

7 Nguyễn Minh Thanh 11/11/2000 8.2 3.5 B+ 

8 Phan Thanh Tùng 28/12/1998 7.0 3.0 B 

 
 

 

 

 


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2022-12-02T15:17:03+0700
	Việt Nam
	Lưu Văn Huyền<lvhuyen@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2022-12-05T11:15:56+0700
	Việt Nam
	Vũ Danh Tuyên<vdtuyen@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2022-12-05T14:13:35+0700
	Việt Nam
	Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội<tdhtnmthn@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




